
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-SYT Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng 9 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự hành nghề và 

danh mục phân tuyến kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh  

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép 

hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ Y tế, 

về việc Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh;  

Căn cứ Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2023 của 

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

Xét Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn, phê 

duyệt nhân sự hành nghề, danh mục kỹ thuật thuộc chuyên khoa Nhi của Phòng khám 

đa khoa Đức Ân-Sài Gòn;Biên bản thẩm định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn 

và phê duyệt danh mục kỹ thuật chuyên khoa Nhi của Phòng khám đa khoa Đức Ân-

Sài Gòn ngày 22 tháng 9 năm 2023; 

          Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

           Điều 1. Phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh và danh mục kỹ thuật chuyên khoa Nhi thuộc Phòng khám đa 

khoa Đức Ân-Sài Gòn tại địa chỉ Tổ 2, ấp Tân Phú, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu; Giấy phép hoạt động số 1694/BRVT-GPHĐ do Sở Y tế cấp ngày 

06 tháng 7 năm 2023 (danh sách đính kèm). 

Điều 2. Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế, Giám đốc Phòng khám đa khoa Đức 

Ân-Sài Gòn và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:      
- Như Điều 2; 

- Các P.Giám đốc SYT; 

- Bộ phận TN&TKQ; 

- PYT TXPM; 

- Lưu: VT, NV.                                                      

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Văn Thái 

 



                                                                                           

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN BỔ SUNG 

 (Đính kèm Quyết định số:            /QĐ-SYT ngày       /9/2023 của Sở Y tế) 

 

                 Phòng khám chuyên khoa Nhi: 

- Sơ cứu, khám bệnh chữa bệnh các bệnh Nhi khoa thông thường; 

- Và các kỹ thuật chuyên khoa thuộc danh mục kỹ thuật do Sở Y tế phê duyệt./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC KỸ THUẬT PHÊ DUYỆT 

 (Đính kèm Quyết định số:            /QĐ-SYT ngày       /9/2023 của Sở Y tế) 

 

STT 
STT 

43 
DANH MỤC KỸ THUẬT PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT 

  1 2 
3 

A B C D 

  III. NHI KHOA         

  (Áp dụng riêng đối với chuyên ngành Nhi)         

  TT DANH MỤC KỸ THUẬT PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT 

  1 2 
3 

A B C D 

    I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC         

    A. TUẦN HOÀN         

1 44 Ghi điện tim cấp cứu tại giường x x x   

2 51 Ép tim ngoài lồng ngực x x x x 

   B. HÔ HẤP         

3 89 Khí dung thuốc cấp cứu x x x   

4 105 Thổi ngạt x x x x 

5 106 Bóp bóng Ambu qua mặt nạ x x x x 

6 111 Thở oxy qua ống chữ T (T-tube) x x x x 

7 112 
Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương 

sườn 
x x x x 

8 113 Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp x x x x 

    Đ. TIÊU HÓA         

9 167 Đặt ống thông dạ dày x x x   

10 168 Rửa dạ dày cấp cứu x x x   

11 171 Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu x x x   

12 178 Đặt sonde hậu môn x x x x 

13 179 Thụt tháo phân x x x x 

 



DANH SÁCH NHÂN SỰ THAM GIA HÀNH NGHỀ 

 (Đính kèm Quyết định số:            /QĐ-SYT ngày       /9 /2023 của Sở Y tế) 

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 
Hiện đang làm 

nơi khác 

1 Bs. Nguyễn Thanh Khiết 
012417/HCM-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi 

07g30 - 16g30  

T2 - CN 

Trưởng PKCK Nhi 

(Bổ nhiệm) 

PKĐK Việt Tâm 

7g-19g30 từ thứ 

Hai-CN 

QĐ số 870/QĐ-

SYT ngày 

19/9/2023 
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